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Dự toán và phân bổ dự toán NSĐP năm 2014
(Báo cáo tại kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIII)
     


Căn cứ Quyết định số     /QĐ-TTg ngày    /11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 và Quyết định số  /QĐ-BTC ngày    /11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014;

          Căn cứ các quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2011 và thời kỳ ổn định ngân sách 2011-2015; các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương UBND tỉnh đã ban hành.

        
Căn cứ Nghị quyết số 299/2012/NQ-HĐND ngày 08/12/2012 về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2013; Nghị quyết số 294/2011/NQ-HĐND ngày 08/12/2013 về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2013, 


UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương năm 2013; Dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2014, với những nội dung cụ thể như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU, CHI NSĐP NĂM 2013
    
I. DỰ ƯỚC TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU NSĐP NĂM 2013
         Năm 2013 dự toán thu HĐND tỉnh quyết định 5.737 tỷ 484 triệu đồng, ước thực hiện cả năm 6.737 tỷ 690  triệu đồng, đạt 117,43% dự toán. Cụ thể như sau:                                                                                                               


1. Thu NSNN trên địa bàn:  


  Dự toán giao 743 tỷ đồng, ước thực hiện 968 tỷ 300 triệu đồng; loại trừ số thu tiền vay Chi nhánh Ngân hàng Phát triển 235 tỷ đồng, thực thu trên địa bàn ước thực hiện 733 tỷ 300 triệu đồng, đạt 98,69% dự toán. Số thu không đạt chỉ tiêu giao của Trung ương là do thu từ hoạt động xuất nhập khẩu giảm chỉ đạt 46,58% (Trung ương giao đầu năm 32 tỷ 200 triệu, ước thực hiện 15 tỷ đồng).
           Chi tiết ước thực hiện từng nguồn thu như sau:                                                                     

          1.1. Thu nội địa cân đối ngân sách: Dự toán 504 tỷ đồng, Ước thực hiện 511 tỷ 500 triệu đồng (trong đó ngân sách địa phương hưởng 510 tỷ 645 triệu đồng) đạt 101,49% dự toán, tăng 13,7% so với số thực hiện năm 2012.  

- Thu từ DNNN Trung ương: 74 tỷ đồng, đạt 100% dự toán giao, tăng 4,38% so với số thực hiện năm 2012.

- Thu từ DNNN địa phương: 51 tỷ đồng, đạt 100% dự toán giao, tăng 26,96%  so với thực hiện năm 2012.


- Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài: 250 triệu đồng, đạt 125% dự toán giao.


- Thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh: 231 tỷ 113 triệu đồng, đạt 105,63% dự toán giao, tăng 19,65% so với thực hiện năm 2012. 


- Lệ phí trước bạ: 38 tỷ 966 triệu đồng, đạt 92,78% dự toán giao, tăng 16,01% so với thực hiện năm 2012. 


- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 1 tỷ 134 triệu đồng, phát sinh trong năm do thực hiện Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. 


- Thuế thu nhập cá nhân: 19 tỷ 500 triệu đồng, đạt 121,88% dự toán giao, tăng 6,37% so với thực hiện năm 2012 (Do trong năm tăng các hoạt động chuyển nhượng bất động sản và một số đơn vị chi trả tiền công, tiền lương cao hơn năm trước).  


- Thuế bảo vệ môi trường: 43 tỷ 042 triệu đồng, đạt 100,1% dự toán giao, tăng 27,33% so với thực hiện năm 2012.


- Thu phí, lệ phí: 12 tỷ 100 triệu đồng, đạt 105,22% dự toán giao, tăng 18,81% so với thực hiện năm 2012. 


- Thu tiền sử dụng đất: 20 tỷ 849 triệu đồng, đạt 77,22% dự toán giao (do đấu giá đất ở các huyện Điện Biên, Tủa Chùa và Tuần Giáo chưa thực hiện được theo kế hoạch).

- Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước: 13 tỷ 407 triệu đồng, đạt 103,13% dự toán giao, tăng 80,15% so với thực hiện năm 2012.


- Thu tiền thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước: 506 triệu đồng, đạt 253% dự toán và tăng 16,77% so với thực hiện năm 2012.


- Thu khác ngân sách: 3 tỷ đồng 314 triệu đồng, đạt 82,85% dự toán.


- Thu tại xã: 2 tỷ 315 triệu đồng, đạt 77,17% dự toán giao.

        
1.2. Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu: Dự toán giao 32 tỷ 200 triệu đồng, ước thực hiện 15 tỷ đồng, đạt 46,58% dự toán giao, tăng 5,18% so với thực hiện  năm 2012.


1.3. Thu tiền vay để đầu tư CSHT: 235 tỷ đồng, là khoản vay Chi nhánh Ngân hàng Phát triển để đầu tư KCHKM, CSHT giao thông nông thôn phát sinh theo kế hoạch vay của Trung ương (tại Quyết định số 48/QĐ-BTC ngày 08/01/2013 và số 1058/QĐ-BTC ngày 08/5/2013 của Bộ Tài chính, mức vốn vay tín dụng ưu đãi để thực hiện các chương trình kiên cố hóa kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn năm 2013 của tỉnh Điện Biên (2 đợt) là 235 tỷ đồng, tỉnh đã quyết định phân bổ vốn chi tiết là 235 tỷ đồng để triển khai thực hiện, tính đến 31/10/2013 Ngân hàng phát triển Việt Nam mới chuyển vốn 55 tỷ đồng). 
       1.4. Các khoản thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước: 206 tỷ 800 triệu đồng. Trong đó:

          + Thu xổ số kiến thiết: 9 tỷ đồng, đạt 100% dự toán.

          + Thu học phí: 10 tỷ 100 triệu đồng, đạt 100% dự toán.

          + Thu viện phí: 187 tỷ 700 triệu đồng, ước đạt 100% dự toán. 

          2. Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương:

Dự toán 5.026 tỷ 684 triệu đồng, ước thực hiện 5.785 tỷ 245 triệu đồng, tăng 15,09% so với dự toán. Bao gồm:

         - Bổ sung cân đối: 2.612 tỷ 446 triệu đồng;
         - Bổ sung thực hiện tiền lương tối thiểu 1.050.000 đồng/tháng: 865 tỷ 231 triệu đồng;
         - Bổ sung có mục tiêu: 2.307 tỷ 568 triệu đồng:
           + Theo dự toán đầu năm: 1.488 tỷ 327 triệu đồng (giảm 60 tỷ 680 triệu đồng là vốn nước ngoài sẽ ghi thu, ghi chi theo thực tế phát sinh); 

  + Kinh phí Trung ương bổ sung cuối năm 2012 phân bổ đầu năm 2013: 60.625 triệu đồng, gồm: Cải cách hành chính 3 tỷ 898 triệu đồng; chia tách huyện, xã theo Nghị quyết 45/NQ-CP 46 tỷ đồng; kinh phí thực hiện chính sách phát triển đất trồng lúa 10 tỷ 727 triệu đồng.

  + Bổ sung tăng trong năm: 575 tỷ 579 triệu đồng.

Chi tiết như sau:








             Đơn vị tính: Triệu đồng

	Stt
	Nội dung
	Số tiền

	1
	Kinh phí đảm bảo quốc phòng an ninh huyện Mường Nhé
	7.500,0

	2
	Hỗ trợ hộ nghèo tiền điện 
	15.049,0

	3
	Bổ sung kinh phí thực hiện công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sở địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2012 và 2013 
	30.000,0

	4
	Kinh phí thực hiện chính sách nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 67/2010/NĐ-CP
	55

	5
	Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh con hộ nghèo thuộc Chương trình 135 giai đoạn II
	61.899,0

	6
	Hỗ trợ kinh phí tiêm vắc xin phòng dịch tả lợn năm 2012
	993,0

	7
	Tạm cấp kinh phí thực hiện hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 3, 4 tuổi năm 2012 theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
	4.250,0

	8
	Kinh phí xử lý ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
	2.635,0

	9
	Bổ sung kinh phí năm 2013 phục vụ công tác tăng dày và tôn tạo mốc quốc giới Việt Nam - Lào
	38.864,0

	10
	Hỗ trợ kinh phí tăng thêm để mua trang phục theo Luật Dân quân tự vệ
	6.264,0

	11
	Tạm cấp kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi năm 2013
	5.596,0

	12
	Tạm cấp kinh phí mua thẻ BHYT cho người nghèo năm 2013
	29.199,0

	13
	Bổ sung vốn xây dựng công trình kè chân mốc và kè mốc bảo vệ biên giới đất liền Việt Nam- Trung Quốc
	45.000,0

	14
	Kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2013
	10.727,0

	15
	Vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai len cho các xã đặc biệt khó khăn
	7.500,0

	16
	Kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày Chiến thắng ĐBP
	50.000,0

	17
	Kinh phí thực hiện QĐ 2123 (dân tộc rất ít người)
	2.775,0

	18
	Kinh phí thực hiện Quyết định 799/QĐ-TTg
	361,0

	19
	Kinh phí thực hiện hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 3,4 và 5 tuổi năm 2013
	9.024,0

	20
	Kinh phí thực hiện hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 3,4  tuổi năm 2012
	4.290,0

	21
	Kinh phí hỗ trợ trở lại cho địa phương do thu từ cửa khẩu Huổi Puốc
	39,0

	22
	Kinh phí thực hiện chính sách đối với người có uy tín
	1.313,0

	23
	Kinh phí thực hiện Chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo
	2.751,0

	24
	Kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai
	10.000,0

	25
	Tạm cấp bổ sung tiền lương từ tháng 7 đến tháng 10 năm 2013 theo Nghị định số 66/2013/NĐ-CP và 73/2013/NĐ-CP của Chính phủ
	183.000,0

	26
	Kinh phí thực hiện chính sách miễn thu thủy lợi phí đến năm 2012
	2.660,0

	27
	Kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiếu số tại các xã nghèo
	470,0

	28
	Hỗ trợ các xã điểm xây dựng nông thôn mới theo Quyết định 1597/QĐ-TTg
	5.500,0

	29
	Hỗ trợ kinh phí thực hiện Quyết định 1672/QĐ-TTg đề án phát triển dân tộc Cống
	1.610,0

	30
	Bổ sung kinh phí thực hiện Quyết định  85/2010/QĐ-TTg năm 2013
	9.529,0

	31
	Bổ sung kinh phí để nâng mức học bổng học sinh dân tộc nội trú năm 2013
	1.296,0

	32
	Bổ sung kinh phí thực hiện Nghị định 49/2010/NĐ-CP năm 2013
	14.543,0

	33
	Bổ sung kinh phí đào tạo học sinh cử tuyển theo Nghị định 134/2006/NĐ-CP năm 2013
	2.421,0

	34
	Bổ sung kinh phí thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số
	7.500

	35
	Bổ sung kinh phí thực hiện Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học
	966



+ Dự kiến cuối năm Trung ương tiếp tục bổ sung: 183 tỷ 037 triệu đồng, trong đó tiền lương theo Nghị định 66, 73: 100 tỷ đồng, BHYT người nghèo: 33 tỷ 941 triệu đồng, BHYT trẻ em dưới 6 tuổi: 16 tỷ 906 triệu đồng, BHYT học sinh, sinh viên: 2 tỷ 190 triệu đồng, vốn sự nghiệp Đề án 79: 30 tỷ đồng (đã có báo cáo của Bộ Tài chính với Chính phủ).

II. CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG:

          Dự toán chi NSĐP năm 2013 HĐND tỉnh quyết định 5.737 tỷ 484 triệu đồng. Ước thực hiện 6.558 tỷ 604 triệu đồng, đạt 114,31% dự toán giao. 

          Chi tiết ước thực hiện các khoản chi như sau:


1. Chi cân đối ngân sách địa phương: Dự toán giao 4.430 tỷ 987 triệu đồng, ước thực hiện 5.191 tỷ 399 triệu đồng, đạt 117,16% dự toán. Bao gồm:

1.1. Chi đầu tư phát triển: 451 tỷ 490 triệu đồng, đạt 207,35% dự toán. Trong đó:


a) Chi XDCB tập trung và chi đầu tư hạ tầng từ nguồn thu sử dụng đất:
     
Năm 2013, kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và thu sử dụng đất của tỉnh là 253 tỷ 275 triệu đồng (vốn đầu tư xây dựng cơ bản tâp trung Trung ương giao ổn định 241 tỷ 700 triệu đồng, thu sử dụng đất 11 tỷ 575 triệu đồng) đã bố trí để trả nợ vay: 42 tỷ 285 triệu đồng, trong đó: 38 tỷ đồng trả nợ khoản vay đầu tư kiên cố hóa kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn và 4 tỷ 285 triệu đồng trả nợ vay đầu tư lưới điện nông thôn II (RELL II) cho chi nhánh Ngân hàng Phát triển Điện Biên; còn lại 210 tỷ 990 triệu đồng ưu tiên bố trí cho lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo đảm bảo theo đúng yêu cầu của Trung ương, các công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng, tiếp chi và khởi công mới. Cụ thể:

-  Bố trí vốn đối ứng các dự án ODA: 7 tỷ đồng; 

-  Bổ sung hỗ trợ trụ sở xã 8 tỷ đồng.

 
- Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 78 dự án, công trình (tiếp chi, hoàn thành):  152 tỷ 245 triệu đồng.

-  Bố trí cho 18 dự án, công trình khởi công mới : 43 tỷ 745 triệu đồng.

        Thực hiện giải ngân 10 tháng 169 tỷ 218 triệu đồng, đạt tỷ lệ 80,2% kế hoạch giao. Ước thực hiện giải ngân năm 2013: 210 tỷ 990 triệu đồng, đạt 100% so với kế hoạch vốn. 

b) Chi đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp: 3 tỷ đồng, đạt 103,45% dự toán giao, phát sinh tăng 100 triệu đồng do thành phố Điện Biên Phủ trích bổ sung vốn cho Ngân hàng chính sách thực hiện cho vay đối với hộ nghèo.

c) Chi đầu tư từ nguồn vốn khác: 2 tỷ 500 triệu đồng, là số trích dự phòng ngân sách tỉnh khắc phục sạt lở kè tại trường tiểu học HERMAN tại làng SOS. 

d) Chi xây dựng cơ sở hạ tầng bằng nguồn vốn vay: 
Thực hiện 10 tháng 31 tỷ 934 triệu đồng đạt tỷ lệ 13,6% kế hoạch giao. Tỷ lệ giải ngân đạt thấp là do tháng 10/2013 mới được phân bổ 180 tỷ đồng cho dự án đường từ Km 45 - Nà Hỳ, hiện Ngân hàng Phát triển Việt Nam chưa chuyển vốn. 
1.2. Chi thường xuyên: Dự toán giao 4.065 tỷ 752 triệu đồng; Ước thực hiện 4.696 tỷ 624 triệu đồng, đạt 115,52% dự toán. Bao gồm:


-  Chi sự nghiệp kinh tế: 366 tỷ 960 triệu đồng, đạt 119,76% dự toán. Chi sự nghiệp kinh tế tăng do trong năm phát sinh tăng chi một số nhiệm vụ: Tăng mức tiền lương cơ sở theo Nghị định 66/2013/NĐ-CP, kinh phí phòng chống dịch bệnh; chi khắc phục hậu quả thiên tai đảm bảo giao thông, thủy lợi sau mưa lũ từ nguồn dự phòng ngân sách và Trung ương bổ sung cho địa phương; kinh phí bổ sung cho thành phố Điện Biên Phủ chỉnh trang đô thị chuẩn bị kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. 
         - Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề: 2.307 tỷ 761 triệu đồng, đạt 112,99% dự toán do tăng chi cải cách tiền lương (CCTL), tăng biên chế; tăng học bổng học sinh dân tộc nội trú, học sinh cử tuyển do tăng mức lương cơ sở; hỗ trợ chi phí học tập và cấp bù miễn giảm học phí theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP, NĐ 74/2013/NĐ-CP; hỗ trợ học sinh trung học phổ thông Quyết định 12/QĐ-TTg, hỗ trợ tiền ăn trưa của trẻ em 3,4 và 5 tuổi theo Quyết định 239/QĐ-TTg và Quyết định 60...


- Chi sự nghiệp Y tế: 572 tỷ 836 triệu đồng (trong đó kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi: 50 tỷ 161 triệu đồng, người nghèo 201 tỷ 128 triệu đồng, BHYT cho học sinh, sinh viên 2 tỷ 190 triệu đồng; BHYT cho Cựu chiến binh và thanh niên xung phong 188 triệu đồng), đạt 132,44% dự toán do tăng chi cải cách tiền lương; kinh phí phòng chống dịch; tăng mệnh giá mua thẻ khám chữa bệnh cho các đối tượng chính sách do tăng mức lương cơ sở.


- Chi sự nghiệp nghiên cứu khoa học: 11 tỷ 080 triệu đồng, đạt 100,17% dự toán giao đầu năm. 


- Chi sự nghiệp Văn hoá thông tin: 74 tỷ 019 triệu đồng, đạt 166,46% dự toán, do tăng chi CCTL, tăng chi các nội dung hoạt động chuẩn bị kỷ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ...

- Chi sự nghiệp Phát thanh truyền hình: 32 tỷ 897 triệu đồng, đạt 123,28% dự toán, tăng do khắc phục hậu quả thiên tai (sét đánh làm hư hỏng thiết bị) và mua sắm máy phát lại do chuyển đổi tần số và hệ thống chuẩn phát sóng trên vệ tinh VINASAT II.  


- Chi sự nghiệp Thể dục thể thao: 18 tỷ 571 triệu đồng, đạt 179,9% dự toán, do tăng chi Đại hội thể dục thể thao cấp huyện, xã; các hoạt động thể dục thể thao kỷ niệm ngày thành lập và các ngày lễ lớn trong năm, mua sắm trang thiết bị cho nhà thi đấu thể thao đảm bảo điều kiện đăng cai các giải thể thao toàn quốc và khu vực trong năm 2013, 2014. 


- Chi đảm bảo xã hội: 115 tỷ 863 triệu đồng, đạt 122,99% dự toán do tăng tiền lương, trợ cấp cán bộ xã đã nghỉ việc; tăng chi trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 67/2007/NĐ-CP, Nghị định 13/2010/NĐ-CP, Luật Người cao tuổi, Luật Người khuyết tật; hỗ trợ hộ nghèo tiền điện và kinh phí nâng cấp sửa chữa Khu hành lễ nghĩa trang Liệt sỹ A1.   


- Chi quản lý hành chính: 980 tỷ 021 triệu đồng, đạt 128,88% dự toán. Chi QLHC tăng do trong năm phát sinh một số nhiệm vụ: Chi tiền lương tăng thêm do tăng mức lương cơ sở, hỗ trợ hoạt động công tác Đảng theo Quyết định 99; tăng biên chế cho huyện Nậm Pồ và các xã mới thành lập do chia tách; chi bầu cử bổ sung đại biểu HĐND cấp huyện, xã và hoạt động của các xã, huyện mới chia tách theo Nghị quyết số 45/NQ-CP của Chính phủ, chi tăng cường quan hệ hợp tác với Lào và một số nhu cầu tăng chi đột xuất khác của các ngành, các huyện, thị xã.   Cục thể như sau:


+ Chi quản lý nhà nước: 681 tỷ 708 triệu đồng, đạt 136,11% dự toán;

+ Chi hoạt động của cơ quan Đảng, các tổ chức chính trị xã hội: 291 tỷ 036 triệu đồng (các cơ quan Đảng 172 tỷ 036 triệu đồng, các tổ chức chính trị xã hội 13 tỷ 041 triệu đồng), đạt 114,95% dự toán;

+ Chi hỗ trợ hội, đoàn thể: 7 tỷ 277 triệu đồng, đạt 113,93% dự toán.

- Chi An ninh - Quốc phòng: 127 tỷ 158 triệu đồng, đạt 126,04% dự toán, do tăng chi đảm bảo an ninh cho công tác bầu cử đại biểu HĐND các xã huyện mới chia tách; chi hỗ trợ cán bộ, chiến sỹ thực hiện ổn định an ninh chính trị tại các xã bản phức tạp trên địa bàn huyện Mường Nhé; diễn tập phòng thủ khu vực Mường Chà, Tuần Giáo, tác chiến biên phòng huyện Điện Biên; chi đảm bảo quốc phòng, an ninh các tuyến biên giới Việt – Lào; thực hiện các chế độ phụ cấp, trợ cấp, trang phục cho lực lượng dân quân tự vệ, công an xã, bảo vệ tổ dân phố theo Luật Dân quân tự vệ và Pháp lệnh Công an xã.
         - Chi trợ giá trợ cước: 38 tỷ 023 triệu đồng, bằng 96,88% dự toán, số thực hiện thấp hơn dự toán giao do các đối tượng hộ nghèo được thụ hưởng chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo theo Quyết định 102/2008/QĐ-TTg giảm so với thời điểm xây dựng dự toán.

         - Chi sự nghiệp môi trường: 30 tỷ 395 triệu đồng, đạt 105,99% dự toán, do thành phố Điện Biên Phủ bố trí tăng ngân sách cho nhiệm vụ này.


- Chi khác ngân sách: 13 tỷ 167 triệu đồng. Số ước chi thấp so với dự toán giao do nhiệm vụ chi từ nguồn tăng cường quan hệ hợp tác với Lào, số dự kiến chi cho tăng biên chế, đơn vị thành lập mới đầu năm phân bổ ở chi khác, số ước chi đã được tổng hợp vào từng lĩnh vực theo quyết định phân bổ chi tiết trong năm.


- Chi tạo nguồn để thực hiện cải cách tiền lương: 7 tỷ 873 triệu đồng, là số tăng thu ngân sách địa phương ước thực hiện năm 2013 so với dự toán Chính phủ giao.


1.3. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1 tỷ đồng, đạt 100% dự toán.
          1.4. Chi trả nợ vay đầu tư cơ sở hạ tầng: 42 tỷ 258 triệu đồng, đạt 100% dự toán giao (trả Chi nhánh Ngân hàng Phát triển).     
          2. Chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia:

          Dự toán Trung ương giao 393 tỷ 349 triệu đồng, bổ sung tăng trong năm 69 tỷ 399 triệu đồng, bao gồm: Viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai len cho các xã đặc biệt khó khăn 7 tỷ 500 triệu đồng, kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh con hộ nghèo thuộc Chương trình 135 giai đoạn II 61 tỷ 899 triệu đồng. Ước thực hiện 455 tỷ 121 triệu đồng đạt 115,7% dự toán giao đầu năm. Hầu hết các Chương trình ước thực hiện đạt dự toán (sau khi giảm trừ tiết kiệm 10% chi thường xuyên 7 tháng cuối năm), Chương trình giảm nghèo bền vững và Chương trình 135 ước vượt do tăng số Trung ương bổ sung. Cụ thể từng chương trình như sau:
         - Chương trình giảm nghèo bền vững: Dự toán giao 216 tỷ 173 triệu đồng, Ước thực hiện 223 tỷ 620 triệu đồng, đạt 103,44% dự toán;
         - Chương trình việc làm và dạy nghề: Dự toán giao 14 tỷ 901 triệu đồng, Ước thực hiện 14 tỷ 879 triệu đồng, bằng 99,85% dự toán;

- Chương trình Dân số - Kế hoạch hóa gia đình: Dự toán giao 5 tỷ 613 triệu đồng, ước thực hiện 5 tỷ 578 triệu đồng, bằng 99,38%% dự toán;
         - Chương trình phòng, chống HIV/AIDS: Dự toán giao 3 tỷ 184 triệu đồng, ước thực hiện 3 tỷ 059 triệu đồng, đạt 96,07% dự toán;
         - Chương trình Nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn: Dự toán giao 24 tỷ 970 triệu đồng, ước thực hiện 24 tỷ 656 triệu đồng, bằng 98,74% dự toán;

- Chương trình văn hóa: Dự toán giao 10 tỷ 250 triệu đồng, ước thực hiện 10 tỷ 250 triệu đồng, đạt 100% dự toán;

         - Chương trình Giáo dục - Đào tạo: Dự toán giao 73 tỷ 710 triệu đồng, ước thực hiện 73 tỷ 250 triệu đồng, bằng 99,38% dự toán;

- Chương trình phòng chống tội phạm: Dự toán giao 850 triệu đồng, ước thực hiện 800 triệu đồng, bằng 94,12% dự toán. 

- Chương trình phòng chống ma túy: Dự toán giao 14 tỷ 510 triệu đồng, ước thực hiện 13 tỷ 520 triệu đồng, bằng 93,18% dự toán, do đối tượng được cai nghiện giảm bằng 79,8% KH (thực hiện 1.641 đối tượng/2.056 đối tượng theo kế hoạch);

- Chương trình 135: Ước thực hiện 56 tỷ 920 triệu đồng (kinh phí Trung ương bổ sung năm 2013, đồng thời thu hồi tạm ứng các năm trước đã chi thực hiện chính sách hỗ trợ con hộ nghèo đi học theo Quyết định 112/QĐ-TTg, 101/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ);

         - Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm: Dự toán giao 1 tỷ 731 triệu đồng, ước thực hiện 1 tỷ 643 triệu đồng, bằng 94,92% dự toán. 


- Chương trình xây dựng nông thôn mới: Dự toán giao 16 tỷ 630 triệu đồng, ước thực hiện 16 tỷ 630 triệu đồng, đạt 100% dự toán. 

         - Chương trình đưa thông tin về cơ sở, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo: Dự toán Trung ương giao 2 tỷ 828 triệu đồng, ước thực hiện 2 tỷ 717 triệu đồng, bằng 96,07% dự toán.
         - Chương trình quốc gia về Y tế: Dự toán giao 7 tỷ 999 triệu đồng, ước thực hiện 7 tỷ 589 triệu đồng, bằng 94,87% dự toán. 

3. Chi thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ khác: 


Dự toán giao 706 tỷ 348 triệu đồng. Ước thực hiện 705 tỷ 284 triệu đồng, bằng 99,85% dự toán. Cụ thể: 


a) Bổ sung có mục tiêu (vốn đầu tư): 529 tỷ 802 triệu đồng. Bao gồm:

- Đầu tư thực hiện các dự án từ nguồn vốn nước ngoài: Dự toán giao 74 tỷ đồng, ước thực hiện 3 tỷ 820 triệu đồng (kinh phí thực hiện đảm bảo chất lượng giáo dục trường học). Số còn lại khi Trung ương bổ sung sẽ thực hiện ghi thu, ghi chi theo thực tế phát sinh;
- Hỗ trợ các dự án đầu tư theo Nghị quyết 37: Dự toán 87 tỷ 550 triệu đồng, giải ngân 10 tháng 52 tỷ 046 triệu đồng đạt 59,45% kế hoạch. Ước thực hiện 87 tỷ 550 triệu đồng đạt 100% dự toán;

- Đầu tư khu kinh tế cửa khẩu: Giải ngân 10 tháng 15 tỷ 972,63 triệu đồng đạt 86,81% kế hoạch. Ước thực hiện 18 tỷ 400 triệu đồng, đạt 100% dự toán;

- Đầu tư hạ tầng du lịch: Dự toán 7 tỷ 048 triệu đồng, giải ngân 10 tháng đạt 100% kế hoạch;

-  Vốn hỗ trợ quản lý biên giới: Ước thực hiện 25 tỷ  triệu đồng, đạt 100% dự toán;
         - Chương trình giống cây trồng, vật nuôi, cây lâm nghiệp, thủy sản, hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản: Ước thực hiện  2 tỷ 763 đồng, đạt 100% dự toán;
 
- Đầu tư trụ sở xã: Dự toán 3 tỷ 689 triệu đồng, giải ngân 10 tháng đạt 100% dự toán;
         
- Đầu tư y tế tỉnh, huyện: ước thực hiện 2 tỷ 500 triệu đồng, đạt 98,43% dự toán;

- Đầu tư huyện mới thành lập: ước thực hiện 29 tỷ 802 triệu đồng, đạt 100% dự toán;

- Đầu tư trung tâm chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội: Dự toán giao 2 tỷ 756 triệu đồng, giải ngân 10 tháng đạt 100% kế hoạch;

- Đề án sắp xếp, ổn định dân cư, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh huyện Mường Nhé theo Quyết định 79/QĐ-TTg: Dự toán giao 184 tỷ đồng. Ước thực hiện 118 tỷ 629 triệu đồng, đạt 73,6% (chưa kể số kết dư năm 2012 chuyển sang 63 tỷ 621 triệu đồng);
- Đầu tư các công trình, dự án cấp bách ở địa phương: Dự toán giao 66  tỷ 150 triệu đồng. Ước thực hiện 66 tỷ 150 đồng là số kinh phí Trung ương cho ứng trước dự toán 2013, đã được thực hiện từ năm 2012 gồm: Dự án bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ: 40 tỷ đồng; dự án đường Quảng Lâm - Na Cô Sa huyện Mường Nhé: 26 tỷ 150 triệu đồng;

- Các mục tiêu khác: Vốn đối ứng ODA, Chương trình định canh định cư theo Quyết định 33, Chương trình bố trí dân cư theo QĐ 193, bảo vệ và phát triển rừng…. Ước thực hiện hoàn thành bằng dự toán giao đầu năm. Ngoài ra Trung ương còn bổ sung tăng một số dự án, nhiệm vụ cấp bách như Bổ sung vốn xây dựng công trình kè chân mốc và kè mốc bảo vệ biên giới đất liền Việt Nam- Trung Quốc 45 tỷ đồng, khắc phục hậu quả thiên tai 10 tỷ đồng, UBND tỉnh đã báo cáo thường trực HĐND tỉnh phân bổ và chỉ đạo huyện và các cơ quan chức năng thực hiện và giải ngân kịp thời. 

b) Bổ sung mục tiêu (vốn sự nghiệp): Dự toán giao 85 tỷ 455 triệu đồng, ước thực hiện 175 tỷ 482 triệu đồng (chi tiết số ước chi từng mục tiêu theo biểu số 10 kèm theo), do trong năm Trung ương bổ sung kinh phí phân giới cắm mốc biên giới Việt - Lào 38 tỷ 864 triệu đồng, kinh phí đo đạc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 30 tỷ đồng và các chính sách an sinh xã hội.


4. Các khoản chi quản lý qua NSNN: Ước thực hiện 206 tỷ 800 đồng. Trong đó chi từ nguồn thu XSKT để đầu tư các trạm y tế xã, trường học 9 tỷ  đồng, đạt 100% dự toán; còn lại là số ghi thu ghi chi các khoản học phí, viện phí phát sinh trong năm. 
         III. CHI TIẾT ƯỚC THỰC HIỆN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2013 KHỐI CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ.

   
1. Thành phố Điện Biên Phủ: 


- Thu ngân sách ước thực hiện 324 tỷ 089 triệu, đạt 129,8% dự toán, tăng 7% so với thực hiện năm 2012. Bao gồm:


+ Thu ngân sách trên địa bàn 168 tỷ đồng, đạt 100% dự toán, tăng 12% so với thực hiện năm 2012 (trong đó thu NS huyện hưởng 154 tỷ đồng).


+ Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:170 tỷ 089 triệu đồng, đạt 168,52% dự toán, tăng 13% so với thực hiện năm 2012.

          
- Ước thực hiện chi ngân sách 320 tỷ 677 triệu đồng, đạt 128,43% dự toán, tăng 9% so với thực hiện năm 2012.

2. Huyện Điện Biên: 


- Thu ngân sách ước thực hiện 601 tỷ 623 triệu, đạt 125,45% dự toán, tăng 6% so với thực hiện năm 2012. Bao gồm:


+ Thu ngân sách trên địa bàn 44 tỷ 800 triệu đồng, đạt 103% dự toán, tăng 18% so với thực hiện năm 2012 (trong đó thu NS huyện hưởng 41 tỷ 800 triệu đồng). 


+ Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 559 tỷ 823 triệu đồng, đạt 126% dự toán, tăng 4% so với thực hiện năm 2012.

          
- Ước thực hiện chi ngân sách  593 tỷ 667 triệu đồng, đạt 123,79% dự toán, bằng 99% so với thực hiện năm 2012.

3. Huyện Tuần Giáo: 


- Thu ngân sách ước thực hiện 448 tỷ 181 triệu, đạt 135,3% dự toán, tăng 1% thực hiện 2012. Bao gồm:


+ Thu ngân sách trên địa bàn 13 tỷ 445 triệu đồng, đạt 100% dự toán, tăng 3% so với thực hiện năm 2012 (trong đó thu NS huyện hưởng 12 tỷ 795 triệu đồng). 


+ Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 435 tỷ 386 triệu đồng, tăng 30% dự toán, tăng 1,8% so với thực hiện năm 2012.

          
- Ước thực hiện chi ngân sách  444 tỷ 831 triệu đồng, đạt 134,29 % dự toán, bằng 99 % so với thực hiện năm 2012.

4. Huyện Mường Ảng:


- Thu ngân sách ước thực hiện  323 tỷ 451 triệu, đạt 139,42% dự toán, tăng 2% so với thực hiện năm 2012. Bao gồm:


+ Thu ngân sách trên địa bàn 10 tỷ 430 triệu đồng, đạt 99% dự toán, tăng 7% so với thực hiện năm 2012 (trong đó thu NS huyện hưởng  8 tỷ 430 triệu đồng). 


+ Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 315 tỷ 021 triệu đồng, đạt 141,38% dự toán, tăng 2% so với thực hiện năm 2012.

          
- Ước thực hiện chi ngân sách 320 tỷ 720 triệu đồng, đạt 138,24% dự toán, bằng 99,8% so với thực hiện năm 2012.


5. Huyện Tủa Chùa: 


- Thu ngân sách ước thực hiện 368 tỷ 530 triệu, đạt 143,69% dự toán, bằng 101% so với thực hiện năm 2012. Bao gồm:


+ Thu ngân sách trên địa bàn 5 tỷ triệu 830 đồng, đạt 112% dự toán, tăng 2% so với thực hiện năm 2012 (trong đó thu NS huyện hưởng 5 tỷ 770 triệu đồng). 


+ Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 362 tỷ 760 triệu đồng, đạt 144% dự toán, bằng 101% so với thực hiện năm 2012.

          
- Ước thực hiện chi ngân sách 365 tỷ 469 triệu đồng, đạt 142,49% dự toán, bằng 99% thực hiện 2012.

6. Huyện Mường Chà:


- Thu ngân sách ước thực hiện 405 tỷ 900 triệu, đạt 134,04% dự toán, bằng 99% so với thực hiện năm 2012. Bao gồm:


+ Thu ngân sách trên địa bàn 9 tỷ 400 triệu đồng, tăng 66% dự toán, tăng 36% so với thực hiện năm 2012 (trong đó thu NS huyện hưởng 8 tỷ 700 triệu đồng). 


+ Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 397 tỷ 200 triệu đồng, đạt 130% dự toán, bằng 97% so với thực hiện năm 2012.

          
- Ước thực hiện chi ngân sách 401 tỷ 852 triệu đồng, đạt 132,7% dự toán, bằng 95% so với thực hiện năm 2012.

7. Huyện Mường Nhé:


- Thu ngân sách ước thực hiện 485 tỷ 352 triệu, đạt 135,92% dự toán, bằng 93% so với thực hiện năm 2012. Bao gồm:


+ Thu ngân sách trên địa bàn 10 tỷ 150 triệu đồng, đạt 114% dự toán, bằng 96% so với thực hiện năm 2012 (trong đó thu NS huyện hưởng 9 tỷ 930 triệu đồng). 


+ Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 475 tỷ 422 triệu đồng, đạt 136,44% dự toán, bằng 92 % so với thực hiện năm 2012.

          
- Ước thực hiện chi ngân sách 479 tỷ 109 triệu, đạt 139% dự toán, bằng 84% so với thực hiện năm 2012.


8. Huyện Nậm Pồ:


- Thu ngân sách ước thực hiện 171 tỷ 052 triệu, đạt 206,3% dự toán. Bao gồm:


+ Thu ngân sách trên địa bàn 841 triệu đồng, đạt 129% dự toán (trong đó thu NS huyện hưởng  841 triệu đồng). 


+ Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 170 tỷ 211 triệu đồng, đạt 205,9% dự toán.

          
- Ước thực hiện chi ngân sách 170 tỷ 898 triệu đồng, đạt 206% dự toán.

9. Thị xã Mường Lay: 


- Thu ngân sách ước thực hiện 105 tỷ 916 triệu, đạt 137,21% dự toán, tăng 12% so với thực hiện năm 2012. Bao gồm:


+ Thu ngân sách trên địa bàn 8 tỷ 300 triệu đồng, đạt 104% dự toán, bằng 75% so với thực hiện năm (trong đó thu NS huyện hưởng 8 tỷ 241 triệu đồng). 


+ Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 97 tỷ 675 triệu đồng, đạt 114,16% dự toán, tăng 15% so với thực hiện năm 2012.

          
- Ước thực hiện chi ngân sách 104 tỷ 188 triệu đồng, đạt 134,97% dự toán, tăng 11% so với thực hiện năm 2012.

10.  Huyện Điện Biên Đông: 


- Thu ngân sách ước thực hiện 421 tỷ 403 triệu, đạt 136,65% dự toán, bằng 99,8% so với thực hiện năm 2012. Bao gồm:


+ Thu ngân sách trên địa bàn 3 tỷ 740 triệu đồng, đạt 123% dự toán, bằng 63% so với thực hiện năm 2012 (trong đó thu NS huyện hưởng 3 tỷ 580 triệu đồng). 


+ Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 417 tỷ 823 triệu đồng, đạt 136,78% dự toán, bằng 101% so với thực hiện năm 2012.

          
- Ước thực hiện chi ngân sách 418 tỷ 602 triệu đồng, đạt 135,75% dự toán, bằng 95% so với thực hiện năm 2012.

IV. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU, CHI NSĐP NĂM 2013
1. Về nhiệm vụ thu ngân sách

 Tổng thu ngân sách địa phương ước thực hiện 6.737 tỷ 690 triệu đồng đạt 117,43% dự toán, chủ yếu do tăng các mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách được Trung ương bổ sung trong năm.
Về thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: Năm 2013, Trung ương giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên 536 tỷ 200 triệu đồng, trong đó thu nội địa 504 tỷ đồng, thuế xuất nhập khẩu 32 tỷ 200 triệu đồng (ngân sách địa phương hưởng 504 tỷ đồng). Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện năm 2012 và dự báo tình hình phát triển kinh tế địa phương năm 2013, HĐND tỉnh giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn bằng với dự toán Trung ương giao. Thực hiện 10 tháng: 420 tỷ 192 triệu đồng, đạt 83,37% dự toán, trong đó: Thu nội địa 411 tỷ 328 triệu đồng đạt 81,59% dự toán Trung ương và HĐND tỉnh giao; thu xuất nhập khẩu 8 tỷ 954 triệu đồng, đạt 27,81% dự toán Trung ương và HĐND tỉnh giao. Ước thực hiện năm 2013: 526 tỷ 500 triệu đồng, bằng 98,19% dự toán, trong đó: Thu nội địa 511 tỷ 500 triệu đồng đạt 101,49% dự toán Trung ương và HĐND tỉnh giao (địa phương hưởng 511 tỷ 500 triệu đồng); thu xuất nhập khẩu 15 tỷ đồng, đạt 46,58%  dự toán Trung ương và HĐND tỉnh giao. 

Năm 2013, toàn tỉnh hoàn thành vượt mức chỉ tiêu HĐND tỉnh giao về số thu nội địa (không hụt thu cân đối ngân sách địa phương), hầu hết các chỉ tiêu thu ước thực hiện đều đạt và vượt dự toán HĐND tỉnh giao như: Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài (tăng 25%), Thuế thu nhập cá nhân (tăng 21,88%), thu tiền thuê nhà (tăng 53%)... . Riêng thu tiền sử dụng đất chỉ bằng 77,2% dự toán địa phương giao, bằng 73,5% so với cùng kỳ, nguyên nhân là do việc đấu giá đất tại các huyện Điện Biên; Mường Nhé; Tủa Chùa diễn ra chậm so với dự kiến, các hộ thuộc diện tái định cư thủy điện Sơn La tại khu vực phường Noong Bua được nợ tiền sử dụng đất trong 5 năm. Dự ước 9/10 huyện, thị xã, thành phố hoàn thành vượt dự toán giao năm 2013 (riêng huyện Mường Ảng đạt 99% dự toán giao), trong đó một số huyện có số thu tăng lớn như: Mường Chà (tăng 66%), 6 tháng đầu năm thu đã hoàn thành dự toán giao do có số thu từ nguồn giải ngân vốn đầu tư thủy điện Nậm He, Nậm Mức; Điện Biên Đông (tăng 23%) do có số thu từ mỏ vàng Phì Nhừ và giải ngân từ các dự án 30a, Mường Nhé (tăng 14%); Tủa Chùa (tăng 12%). Kết quả thu của các huyện, thị xã, thành phố đã góp phần đáp ứng nhu cầu chi.

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ và Thông tư số 16/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, số thuế gia hạn, miễn giảm của tổ chức, cá nhân người nộp thuế năm 2013 là 25 tỷ 419 triệu đồng, cụ thể như sau:
- Giảm 50% tiền thuê đất phải nộp năm 2013: 7 tỷ 275 triệu đồng của 104 tổ chức thuê đất;

- Gia hạn nộp thuế TNDN: 1 tỷ 804 triệu đồng của 344 lượt doanh nghiệp;
- Gia hạn 6 tháng thuế GTGT phải nộp của tháng 1,2,3: 16 tỷ 340 triệu đồng đối với 296 lượt doanh nghiệp (DNNN địa phương 580 triệu đồng, DN ngoài quốc doanh 15 tỷ 760 triệu đồng).

* Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt chỉ tiêu chủ yếu do: Quán triệt nghiêm túc Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ; Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24/5/2013 về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính NSNN năm 2013; Chỉ thị số 02/CT-BTC ngày 08/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý thu ngân sách để đảm bảo thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2013, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ thu cho các cấp, các ngành ngay sau khi có Nghị quyết của HĐND tỉnh về giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2013; tổ chức Hội nghị cấp tỉnh quán triệt, bàn các giải pháp điều hành phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách địa phương; thành lập Ban chỉ đạo đôn đốc thu ngân sách năm 2013 của tỉnh để chỉ đạo các cấp, các ngành tích cực triển khai thực hiện dự toán thu ngân sách và quyết tâm phấn đấu hoàn hành vượt mức kế hoạch tỉnh giao. Bên cạnh đó, Trung ương tiếp tục đầu tư có mục tiêu cơ sở hạ tầng, bố trí nguồn vay đầu tư kiên cố hóa kênh mương, giao thông nông thôn cho tỉnh, qua đó đã tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương từ các hoạt động đầu tư XDCB; các cơ quan Thuế, Hải Quan cũng đã có nhiều cố gắng bám sát nhiệm vụ, chỉ tiêu thu của Nhà nước giao, phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở, các cơ quan quản lý hoạt động thương mại, cơ quan truyền thông đại chúng trong việc triển khai tuyên truyền pháp luật về thuế, nghĩa vụ thuế, chính sách thuế đối với các tổ chức và cá nhân, giám sát chặt chẽ các khoản kê khai, khấu trừ và thực hiện các chính sách thuế. Ban chỉ đạo đôn đốc ngân sách tỉnh đã thường xuyên chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư cùng với các cơ quan Thuế rà soát, theo dõi, giám sát chặt chẽ sự biến động của các khoản nợ đọng thuế trên địa bàn, tích cực đôn đốc các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp nợ thuế, thực hiện nộp các khoản nợ đến hạn, quá hạn vào ngân sách nhà nước, ngành thuế đã triển khai đồng bộ các biện pháp thu hồi nợ đọng thuế, đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế theo đúng thủ tục, trình tự quy định của pháp luật, qua đó công tác quản lý nợ thuế, thu hồi các khoản nợ thuế đã có chuyển biến tích cực, tính đến hết 30/10/2013 ngành thuế đã thực hiện 217 lệnh thu ngân sách qua Kho bạc nhà nước và các tổ chức tín dụng thương mại, số nợ thuế thu được qua biện pháp này là 31 tỷ 485 triệu đồng trên tổng số nợ thuế đã thu hồi được là 126 tỷ 610 triệu đồng. Tổng số nợ thuế đầu năm là 97 tỷ 078 triệu đồng, dự kiến số nợ thuế đến 31/12/2013 còn khoảng 52 tỷ đồng chiếm 10,32%  tổng số thu ngân sách nhà nước ước thực hiện năm 2013. 


Trong điều kiện kinh tế của tỉnh còn khó khăn thì kết quả thu ngân sách trên địa bàn của địa phương như đã nêu trên là tích cực và hoàn thành mục tiêu thu năm 2013.

         2. Về chi ngân sách

         Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; Thông tư số 222/2012/TT-BTC ngày 24/12/2012  của Bộ Tài chính Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 14/01/2013 V/v ban hành Chương trình giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng - an ninh và dự toán ngân sách năm 2013; Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 07/01/2013 ban hành Quy định về quản lý và điều hành ngân sách địa phương năm 2013, tập trung chỉ đạo điều hành ngân sách địa phương năm 2013 theo Nghị quyết đã được HĐND tỉnh quyết định, đẩy nhanh tiến độ đầu tư và giải ngân các nguồn vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm 2013; tập trung sử dụng dự phòng ngân sách các cấp để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh. Trên cơ sở đó các cấp, các ngành chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách được giao.

Chi ngân sách địa phương năm 2013 ước thực hiện đạt 114,31% dự toán, cơ bản đáp ứng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, đặc biệt là các chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, chi các nhiệm vụ hợp tác với nước bạn Lào. Tỉnh đã thông báo chi tiết danh mục thực hiện các nguồn vốn đầu tư thuộc mục tiêu nhiệm vụ khác do Trung ương bổ sung đủ điều kiện giải ngân, đủ điều kiện phân bổ được Trung ương chấp thuận (theo quy định tại Chỉ thị 1792) ngay từ đầu năm để các cấp, các ngành thực hiện; chủ động phân bổ nguồn kinh phí Trung ương bổ sung, Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2013 và cân đối bố trí tăng thêm từ ngân sách cấp tỉnh cho các ngành, các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện các nhiệm vụ như: Chi hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 3, 4 tuổi theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ; hỗ trợ hộ nghèo tiền điện theo Quyết định số 2409/QĐ-TTg ngày 19/12/2011; hỗ trợ kinh phí chúc tết, thăm hỏi và khen thưởng cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ, phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ; tạm cấp kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2013 theo Nghị định số 66/2013/NĐ-CP, 73/2013/NĐ-CP của Chính phủ; kinh phí thực hiện phòng chống dịch gia súc, gia cầm; chi đảm bảo an ninh trật tự các xã bản phức tạp trên địa bàn huyện Mường Nhé; diễn tập phòng thủ khu vực tại huyện Mường Chà, Tuần Giáo diễn  tập Cụm tác chiến biên phòng tại huyện Điện Biên, chi khen thưởng trong thực hiện Dự án di dân tái định cư Thủy điện Sơn La, hỗ trợ kinh phí thu hồi vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện Mường Nhé; chi hỗ trợ cho các ngành tổ chức ngày truyền thống, đại hội (40 năm ngày truyền thống Quân khu 2, 50 năm ngày thành lập Tổng đội thanh niên xung phong công trường Đại thủy nông Nậm Rốm, Đại hội Đại biểu Hội nông dân tỉnh lần thứ VIII, Đại hội Công đoàn toàn tỉnh lần thứ X…)… ; phân bổ chi tiết một số nội dung đã giao trong dự toán đầu năm như: Chi thường xuyên và chi đầu tư cho nhiệm vụ tăng cường hợp tác Việt - Lào, chia tách các xã và huyện Nậm Pồ theo Nghị quyết 45/NQ-CP của Chính phủ…
Chỉ đạo các ngành, các huyện thị xã xây dựng nhu cầu kinh phí thực hiện các chế độ chính sách phát sinh trong năm, báo cáo các bộ ngành Trung ương, Bộ Tài chính để được bổ sung kinh phí kịp thời triển khai thực hiện chính sách cho các đối tượng thụ hưởng. 

 
 3. Về quản lý điều hành ngân sách:


Ngay sau khi có Nghị quyết số 294/2012/NQ-HĐND ngày 08/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2013, UBND tỉnh đã tiến hành giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2013 cho các ngành, các cấp, đồng thời ban hành quy chế điều hành ngân sách năm 2013 để các cấp, các ngành chủ động tổ chức thực hiện; tổ chức Hội nghị toàn tỉnh để quán triệt và triển khai công tác kế hoạch, dự toán ngân sách 2013. Với quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2013, các sở, ban ngành tỉnh, cấp ủy và chính quyền các huyện, thị xã, thành phố đã tập trung chỉ đạo triển khai việc phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị trực thuộc. 


Đối với nhiệm vụ chi đầu tư: UBND tỉnh đã kịp thời thông báo chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn hỗ trợ các mục tiêu từ ngân sách Trung ương  và chi tiết danh mục được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định 1902/QĐ-TTg ngày 19/12/2012 và giao chi tiết kế hoạch nguồn vốn đầu tư phát triển của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Quyết định 1756/QĐ-BKHĐT ngày 20/12/2012 cho các cấp, các ngành, các đơn vị chủ đầu tư chủ động trong thực hiện quản lý, sử dụng và thanh toán theo nhiệm vụ được giao; chỉ đạo các cấp, các ngành tham mưu cho UBND phân bổ chi tiết các nguồn vốn thuộc thẩm quyền của tỉnh, UBND tỉnh đã tổng hợp báo cáo HĐND tỉnh phân bổ chi tiết nguồn vốn Trung ương giao thuộc thẩm quyền của tỉnh, đến nay các nguồn vốn đầu tư phát triển, nguồn hỗ trợ các mục tiêu từ ngân sách Trung ương đã được phân khai chi tiết, thực hiện giải ngân ước đạt 85,33% so với kế hoạch giao. 

Năm 2013, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã triển khai thực hiện Nghị quyết 45/NQ-CP của Chính phủ điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2013 đã giao cho 2 huyện Mường Nhé, Mường Chà và giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2013 cho huyện Nậm Pồ; bổ sung dự toán chi mua sắm đồ dùng, máy, phương tiện, thiết bị làm việc và chi thường xuyên; bổ sung kinh phí xây dựng trụ sở tạm, kinh phí bầu cử bổ sung đại biểu HĐND các xã và huyện Nậm Pồ đảm bảo nhiệm vụ chi ra mắt và hoạt động của bộ máy chính quyền cấp xã, cấp huyện mới thành lập.   

Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ chi theo quy định quản lý điều hành ngân sách địa phương, UBND tỉnh đã sử dụng linh hoạt các nguồn ngân sách nhàn rỗi ứng trước cho các nhiệm vụ cấp thiết như: Dự trữ hàng tiêu dùng nhằm bình ổn giá trong dịp tết và trong mùa mưa lũ; đảm bảo kinh phí thực hiện điểm phương án sắp xếp ổn định dân cư huyện Mường Nhé đã được tỉnh phê duyệt; tạm ứng kinh phí để xây dựng trụ sở làm việc tạm thời của huyện Nậm Pồ và các dự án công trình trọng điểm khác.

  
4. Về việc thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên:


Thực hiện quy định tại Khoản 4, Điều 4 Quyết định số 1792/QĐ-TTg ngày 30/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2013, ngay từ đầu năm UBND tỉnh đã giao các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) ngay từ khâu dự toán và giữ lại phần tiết kiệm ở các cấp ngân sách trước khi giao dự toán cho các cơ quan, đơn vị để bố trí chi cải cách tiền lương và thực hiện các chính sách an sinh xã hội (ngoài khoản tiết kiệm 10% chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương) với tổng số tiền 29.770,2 triệu đồng.
Trong quá trình điều hành ngân sách, thực hiện Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ, Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2013; Công văn số 6684/BTC-NSNN ngày 27/5/2013 của Bộ Tài chính, UBND tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo các cấp các ngành nghiêm túc thực hiện, xác định và thông báo số tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên của 7 tháng cuối năm 2013, các cấp các ngành với tổng kinh phí thực hiện tiết kiệm: 17 tỷ 405 triệu đồng, bao gồm:

- Tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên theo lĩnh vực chi: 15 tỷ 547 triệu đồng.

- Tiết kiệm tối thiểu 30% chi thường xuyên của các Chương trình Mục tiêu quốc gia bố trí cho các nhiệm vụ chi đoàn ra (chi đi nước ngoài), chi hội nghị, hội thảo, sơ kết, tổng kết, chi tham quan, học tập: 1 tỷ 858 triệu đồng.

Thực hiện Chỉ thị 04/CT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính về tăng cường công tác thu và thực hiện tiết kiệm chi NSNN trong các tháng cuối năm 2013, nguồn tiết kiệm này sẽ được bổ sung dự phòng ngân sách các cấp và thực hiện chi theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài chính.

5. Tình hình sử dụng dự phòng ngân sách tỉnh

          Để kịp thời xử lý các nhiệm vụ phát sinh đột xuất UBND tỉnh đã quyết định trích dự phòng ngân sách tỉnh hỗ trợ các ngành và các huyện, thị xã, thành phố theo quy định của Luật NSNN, UBND tỉnh tổng hợp báo cáo HĐND tỉnh, cụ thể như sau:

- Tổng nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2013: 66 tỷ 132 triệu đồng 

         - Đã trích bổ sung dự toán cho các ngành và các huyện, thị xã, thành phố : 41 tỷ 091 triệu đồng, trong đó:

         + Chi khắc phục hậu quả thiên tai (gió lốc, mưa lũ, khắc phục đảm bảo giao thông, sửa chữa các công trình thủy lợi, trường lớp học): 36 tỷ 500 đồng.


+ Hỗ trợ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện tháng vệ sinh, tiêu trùng khử độc trong toàn quốc: 3 tỷ 211 triệu đồng


+ Chi phòng, chống dịch dại ở người: 1 tỷ 380 triệu đồng


Dự kiến đến cuối năm UBND tỉnh sẽ sử dụng nguồn dự phòng còn lại cho các nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ đảm bảo giao thông trong mùa mưa, lũ và các lĩnh vực an sinh xã hội theo quy định. 

6. Tình hình thực hiện chi đầu tư nguồn vốn trái phiếu Chính phủ do địa phương quản lý:

Trên cơ sở kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ được Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh đã thông báo chi tiết danh mục cho 28 dự án với tổng kinh phí: 284.706 triệu đồng, trong đó thu hồi ứng trước: 139.720 triệu đồng. Đến hết tháng 10/2013 đã giải ngân nguồn vốn được 222.962 triệu đồng, đạt 78,31% dự toán cụ thể như sau:

- Giao thông: Dự toán 98 tỷ 592 triệu đồng, bố trí cho 06 dự án dự kiến hoàn thành năm 2013; 10 tháng giải ngân 81.237 triệu đồng, đạt 82.4%.

          - Thủy lợi: Dự toán 73 tỷ 140 triệu đồng, bố trí cho 04 dự án (02 dự án dự kiến hoàn thành năm 2013, 02 dự án dự kiến hoàn thành năm 2014); 10 tháng giải ngân 46.645 triệu đồng đạt 82,4%.

          - Y tế: Dự toán 88 tỷ 420 triệu đồng, bố trí cho 09 dự án (05 dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2011, 04 dự án dự kiến hoàn thành năm 2013, 2014); 10 tháng giải ngân 78.842 triệu đồng, đạt 89,17%.

          - Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên: Dự toán 24 tỷ 554 triệu đồng, bố trí cho 06 dự án hoàn thành năm 2013 và 03 dự án hoàn thành sau năm 2013; 10 tháng giải ngân 16.238 triệu đồng, đạt 66,13%.


Nguyên nhân giải ngân chậm của một số dự án:

 
 - Do các đơn vị Chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng đang hoàn thiện thủ tục nghiệm thu thanh toán để hoàn tạm ứng theo chế độ từ các năm trước như: Dự án Hồ chứa nước Ẳng Cang; đường Phình Giàng - Mường Nhà. 

  
 - Do điều chỉnh dự toán như: Đường Nậm Kè - Pá Mì.

  
 - Do chủ đầu tư chậm làm các thủ tục với Kho bạc nhà nước bị tạm dừng thanh toán theo Văn bản số 12067/BTC-HCSN ngày 10/9/2013 và văn bản số 8552/BTC-ĐT ngày 03/7/2013 của Bộ Tài chính như: Bệnh viện đa khoa huyện Tuần Giáo được giao kế hoạch vốn năm 2013: 2.000 triệu đồng và dự án: Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh: 1.864 triệu đồng đến thời điểm 30/9/2013 chưa gửi hồ sơ thanh toán đến KBNN tỉnh.

Ước thực hiện năm 2013: 284.706 triệu đồng đạt 100% so với kế hoạch vốn giao.
        7. Tồn tại, hạn chế: Một số chương trình phân bổ vốn đầu tư còn chậm do phải thỏa thuận phân bổ chi tiết với Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định tại Cỉ thị 1792/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Đề án phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc Cống, Đề án 79, Chương trình bảo vệ phát triển rừng).

PHẦN THỨ HAI:

DỰ TOÁN VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN THU, CHI NSĐP NĂM 2014

Năm 2014, được dự báo nền kinh tế trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, kinh tế tăng trưởng chậm, nguồn vốn cho đầu tư vẫn ở mức thấp, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn; Chính phủ tiếp tục duy trì thực hiện các chính sách hỗ trợ về thuế cho các doanh nghiệp, nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội; bên cạnh đó ngân sách nhà nước lại phải dành nguồn để bảo đảm quốc phòng an ninh, an sinh xã hội và ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu. Trước tình hình đó, UBND tỉnh báo cáo kế hoạch thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, phương án phân bổ chi ngân sách địa phương và các giải pháp về đảm bảo hoàn thành kế hoạch thu và nhiệm vụ chi ngân sách địa phương năm 2014 như sau: 

  
I. NGUYÊN TẮC PHÂN BỔ 

          1. Về thu ngân sách: 

     
Tiếp tục thực hiện phân cấp nguồn thu và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương theo quy định tại Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND ngày 15/12/2010 của UBND tỉnh V/v ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2011 và thời kỳ ổn định ngân sách năm 2011-2015. 

         2. Về chi ngân sách: 


- Chi đầu tư xây dựng cơ bản tập trung: Ưu tiên chi trả nợ đến hạn các khoản vay Ngân hàng phát triển để đầu tư kiên cố hóa kênh mương, giao thông nông thôn, hạ tầng nuôi trồng thủy sản, hạ tầng làng nghề và lưới điện nông thôn (RE II), sau đó tiếp tục ưu tiên bố trí vốn cho các dự án, công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2013 nhưng chưa bố trí đủ vốn, các dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2014, hoàn trả các khoản vốn ứng trước đến hạn phải trả, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản theo lộ trình quy định tại Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Số vốn còn lại được bố trí cho các dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ, còn lại mới bố trí cho các dự án khởi công mới. 
     
- Toàn tỉnh cân đối dành 50% số tăng thu dự toán giao 2014 so với dự toán Trung ương giao 2013 để tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương, 50% còn lại để bổ sung tăng chi dự phòng (2%), sự nghiệp môi trường (10% so với sự nghiệp môi trường năm trước) và phần kinh phí còn lại bố trí cho sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo (theo biên chế tăng); bố trí tối thiểu dự phòng ngân sách và bổ sung quỹ dự trữ tài chính bằng dự toán Trung ương giao năm 2014. 

    
 - Đối với chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất: Tiếp tục dành 50% số thu cấp quyền sử dụng đất dự kiến giao để trích lập quỹ phát triển đất (nếu thành lập quỹ) và bố trí thực hiện công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính,  cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp, đất ở; công tác đo đạc thực hiện Dự án phát triển cây cao su của tỉnh, 50% còn lại hòa chung với nguồn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung của tỉnh để đầu tư xây dựng trụ sở các xã phường, thị trấn.  

     
- Về số giao dự toán thu, chi ngân sách cho các ngành và các huyện, thị xã, thành phố: Năm 2014 nằm trong thời kỳ ổn định ngân sách nên nguyên tắc chung là ổn định số giao dự toán đối với các ngành tỉnh và số bổ sung trợ cấp cân đối cho ngân sách các huyện, thị xã, thành phố, có tính toán loại trừ các khoản phát sinh không thường xuyên đã cân đối trong năm 2013; đồng thời xác định nhu cầu thực hiện cải cách tiền lương theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng, các chính sách an sinh xã hội, các chính sách mới tăng thêm, bù mặt bằng cho các đơn vị khối tỉnh và cấp huyện. 

   
 Ngân sách các huyện, thị xã, thành phố phải thực hiện cân đối 50% tăng thu trên địa bàn để tạo nguồn làm lương, phần còn lại bổ sung tăng chi sự nghiệp môi trường, dự phòng và sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo, sự nghiệp kinh tế. Riêng thành phố Điện Biên Phủ do nhiệm vụ chi cho sự nghiệp môi trường lớn, sau khi đã đảm bảo 2% chi dự phòng, ưu tiên bố trí cho sự nghiệp Môi trường, số còn lại bố trí cho sự nghiệp giáo dục và sự nghiệp kinh tế khác. 

      
- Nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương để thực hiện chi các mục tiêu nhiệm vụ khác được phân bổ chi tiết theo số bổ sung của Trung ương đối với từng chương trình, nguồn vốn. Riêng số bổ sung mục tiêu vốn sự nghiệp để đảm bảo một số nhiệm vụ (hỗ trợ tăng học bổng học sinh dân tộc nội trú, tăng biên chế giáo dục, hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 3,4 và 5 tuổi theo Quyết định 239/QĐ-TTg và Quyết định 60; hỗ trợ học sinh bán trú trường phổ thông dân tộc bán trú, học sinh THPT vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định 85/2010/QĐ-TTg, Quyết định 12/2013/QĐ-TTg; hỗ trợ chi phí học tập và cấp bù miễn, giảm học phí theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013; hỗ trợ trực tiếp người dân tộc thiểu số nghèo theo Quyết định 102/2009/QĐ-TTg; hỗ trợ kinh phí xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; hỗ trợ hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng theo Quyết định số 99 của BCH TW Đảng; thực hiện Luật dân quân tự vệ và Pháp lệnh Công an xã; hỗ trợ kinh phí bảo trợ xã hội theo Nghị định 67, Nghị định 13 và Luật Người cao tuổi, hỗ trợ kinh phí huyện, xã mới thành lập; tăng chi chính sách do địa phương đảm bảo nhưng không đủ nguồn) được hòa chung với nguồn chi cân đối và phân bổ chi tiết cho các đơn vị, các huyện, thị xã, thành phố theo đúng mục tiêu Trung ương xác định và bổ sung tăng chi thường xuyên cho các nhiệm vụ tăng biên chế, tăng nhiệm vụ phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo, đảm bảo giao thông, tăng cường quan hệ hợp tác với nước bạn Lào, các hoạt động kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, … 

     
Trong quá trình điều hành ngân sách, căn cứ nguồn dự phòng ngân sách, khả năng tăng thu của ngân sách địa phương và bằng các nguồn khác, UBND tỉnh sẽ điều hành theo đúng quy định của Luật Ngân sách. 
 
 II. DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG  NĂM 2014:

    
 Tổng thu ngân sách địa phương năm 2014: 6.357 tỷ 296 triệu đồng. Chi tiết như sau:


1. Thu ngân sách trên địa bàn: 

         
1.1. Các khoản thu cân đối ngân sách: 586 tỷ đồng bằng dự toán Trung ương giao (ngân sách địa phương hưởng 563 tỷ đồng). Bao gồm:

- Thu từ Doanh nghiệp nhà nước Trung ương: 90 tỷ đồng, tăng 21,62% ước thực hiện 2013, tăng chủ yếu từ thuế tài nguyên nước theo phân cấp của Trung ương;


- Thu từ Doanh nghiệp nhà nước địa phương: 56 tỷ đồng, tăng 9,8% ước thực hiện 2013;


- Thu từ Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: 300 triệu đồng, tăng 20% ước thực hiện 2013 là số tăng do Chi nhánh Ajnomoto nộp thuế theo tỷ lệ 2% trên doanh thu (Công ty Liên doanh thức ăn gia súc Việt Trung đang trong thời gian hưởng ưu đãi thuế TNDN);


- Thu từ khu vực Công thương nghiệp ngoài quốc doanh: 264 tỷ đồng, tăng 14,23% ước thực hiện 2013;


- Lệ phí trước bạ: 39 tỷ đồng, bằng ước thực hiện 2013 được xác định trên dự báo tình hình phát triển kinh tế- xã hội của địa phương và số lượng, giá trị tài sản mua sắm của các năm trước liền kề;

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 700 triệu đồng, bằng 61,73% ước thực hiện 2013 được xác định trên hạn mức đất ở do địa phương quản lý và số phát sinh của tổ chức thuê đất thuộc đối tượng chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, số hộ gia đình vượt hạn mức thực hiện kê khai;

- Thuế thu nhập cá nhân: 9 tỷ đồng, bằng 46,15% ước thực hiện 2013 do việc triển khai thực hiện Luật số 26/2012/QH13 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân có hiệu lực thi hành kể từ 01/7/2013, theo đó mức khởi điểm chịu thuế và mức giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc nâng lên, cá nhân chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương tiền công và thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh cá thể hiện đang phát sinh ở bậc 1 sẽ không phát sinh thuế phải nộp;

- Thuế bảo vệ Môi trường: 44 tỷ đồng, tăng 2,23% ước thực hiện 2013;


- Thu phí và lệ phí: 12 tỷ đồng, bằng 99,17% ước thực hiện 2013;


- Thu tiền sử dụng đất: 30 tỷ đồng, tăng 11% ước thực hiện 2013. Trong đó:

             + Thu cấp quyền sử dụng đất: 26 tỷ 300 triệu đồng; tăng 26,15% ước thực hiện 2013

             + Thu từ đấu giá đất: 3 tỷ 700 triệu đồng.


- Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước: 8 tỷ 500 triệu đồng, bằng 63,4% ước thực hiện 2013, do các tổ chức thuê đất đang trong thời gian ổn định về đơn giá cho thuê và việc tiếp tục được giảm 50% tiền thuê đất theo Thông tư số 16/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính;


- Thu tiền thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước: 500 triệu đồng, bằng 98,81% số ước thực hiện 2013;


- Thu khác ngân sách: 13 tỷ đồng, bằng dự toán Trung ương giao, trong đó: tăng số thu phạt an toàn giao thông 10 tỷ đồng do từ năm 2014 đưa vào cân đối ngân sách theo Luật xử phạt vi phạm hành chính.


- Thu tại xã: 3 tỷ đồng;


- Thu thuế VAT hàng xuất, nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu: 16 tỷ đồng.

         1.2. Thu để lại chi quản lý qua NSNN: 273 tỷ đồng.Gồm:

          - Thu Xổ số kiến thiết: 9 tỷ đồng, bằng dự toán năm 2013.


- Thu học phí: 13 tỷ 800 triệu đồng


- Thu viện phí  250 tỷ 200 triệu đồng.



2. Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 5.521 tỷ 296 triệu đồng, trong đó:

          - Bổ sung cân đối ngân sách địa phương: 2.612 tỷ 446 triệu đồng;

          - Bổ sung thực hiện cải cách tiền lương đến mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng: 1.229 tỷ 258 triệu đồng

          -  Bổ sung có mục tiêu:  1.679 tỷ 592 triệu đồng.


III. DỰ TOÁN VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NSĐP 2014:
          Tổng chi ngân sách địa phương: 6.357 tỷ 296 triệu đồng, phân bổ chi tiết như sau:


1. Chi cân đối NSĐP:  4.933 tỷ 928 triệu đồng.


 1.1. Chi đầu tư phát triển: 201 tỷ 092 triệu đồng 

  
  a. Chi XDCB tập trung (vốn trong nước): 183 tỷ 342 triệu đồng (Trung ương giao ổn định 241 tỷ 700 triệu đồng, dành chi trả nợ Chi nhánh Ngân hàng phát triển Điện Biên 56 tỷ 558 triệu đồng và trả phí tạm ứng vốn nhàn rỗi Kho bạc Nhà nước 1 tỷ 800 triệu đồng);

  b. Chi đầu tư hạ tầng từ nguồn thu sử dụng đất: 16 tỷ 850 triệu đồng, trong đó đầu tư từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất 13 tỷ 150 triệu, đầu tư từ nguồn đấu giá đất 3 tỷ 700 triệu đồng (giảm 13 tỷ 150 triệu đồng so với số Trung ương giao do dành 50% số thu cấp quyền sử dụng đất để bố trí chi nhiệm vụ trích lập quỹ phát triển đất, đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất lâm nghiệp theo Chỉ thị của Chính phủ);

  c. Chi đầu tư và hỗ trợ Doanh nghiệp cung cấp hàng hóa dịch vụ công ích: 900 triệu đồng.


1.2. Chi thường xuyên: 4.585 tỷ 388 triệu đồng.

  
a) Chi sự nghiệp kinh tế: 343 tỷ 128 triệu đồng


- Sự nghiệp lâm nghiệp: 10 tỷ 449 triệu đồng, trong đó kinh phí trồng cây phân tán 300 triệu đồng, tăng so với năm 2013 100 triệu đồng.  


- Sự nghiệp nông nghiệp: 61 tỷ 455 triệu đồng, đã bố trí vốn hỗ trợ sản xuất nông nghiệp 19 tỷ 500 triệu đồng theo chính sách dự kiến sửa đổi, tăng so với năm 2013: 1 tỷ 850 triệu đồng

     
- Sự nghiệp Thuỷ lợi: 37 tỷ 986 triệu đồng, đã bao gồm số chi hỗ trợ thực hiện chính sách miễn thủy lợi phí là 12 tỷ 960  triệu đồng, 

          - Sự nghiệp Thủy sản: 1 tỷ 254 triệu đồng, đã bố trí vốn HTNN 200 triệu đồng, tăng so với năm 2013 50 triệu đồng


- Sự nghiệp giao thông: 47 tỷ 381 triệu đồng, giảm so với dự toán năm 2013, do đã bàn giao 143km/231km đường tỉnh lộ về Trung ương quản lý (hiện tỉnh chỉ quản lý 88 km) và thực hiện một phần nhiệm vụ chi đảm bảo giao thông từ Quỹ bảo trì đường bộ được hình thành từ nguồn thu phí sử dụng đường bộ đối với phương tiện giao thông.

- Kiến thiết thị chính: 35 tỷ 457 triệu đồng, bằng 94,8% dự toán 2013 do có các nhiệm vụ chỉnh trang đô thị chuẩn bị cho kỷ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã thực hiện từ năm 2013.

     
- Sự nghiệp kinh tế khác: 149 tỷ 146 triệu đồng. Số phân bổ đã cân đối dành nguồn chi thực hiện các nhiệm vụ dự án quy hoạch 15 tỷ đồng, đo đạc lập bản đồ, hồ sơ địa chính, cấp GCNQSD 30 tỷ 625 triệu đồng. Kinh phí thực hiện chính sách phát triển cây cao su, hỗ trợ khai hoang 15 tỷ đồng, trong năm sẽ phân bổ chi tiết cho các ngành và các huyện khi đủ điều kiện phân bổ. 


b) Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề: 2.288 tỷ 645 triệu đồng.


- Sự nghiệp Giáo dục: 2.175 tỷ 492 triệu đồng. Trong đó đã bố trí kinh phí thực hiện các chế độ tiền lương, học bổng cho giáo viên và học sinh theo chế độ chính sách nhà nước ban hành; kinh phí miễn, giảm học phí, chi phí học tập, hỗ trợ học sinh bán trú, học sinh trung học phổ thông vùng đặc biệt khó khăn; kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa cho cho trẻ em mẫu giáo 3, 4 và 5 tuổi; kinh phí tổ chức hội khỏe phù đổng...; kinh phí tăng biên chế giáo viên theo Nghị quyết của HĐND tỉnh và số thực tuyển dụng của các huyện (trong quá trình thực hiện sẽ phân bổ chi tiết sau).


- Sự nghiệp Đào tạo: 113 tỷ 153 triệu đồng, trong đó đã bố trí chi hỗ trợ đào tạo học sinh cử tuyển, đào tạo học sinh Lào tại các trường của tỉnh; kinh phí tiếp chi nhà ký túc xá học sinh Lào từ nguồn quan hệ hợp tác với Lào 3 tỷ 500  triệu đồng, kinh phí thực hiện Đề án đào tạo cán bộ và học sinh tại Trung Quốc, đào tạo bác sỹ sau đại học, kinh phí cấp bù miễn giảm học phí cho các đối tượng học sinh, sinh viên, cử tuyển theo kế hoạch được Trung ương thông báo. 


c) Sự nghiệp Y tế: 483 tỷ 694 triệu đồng, bao gồm toàn bộ nhiệm vụ chi hoạt động y tế từ tuyến tỉnh tới các xã, phường, thị trấn; chế độ phụ cấp và tiền túi thuốc đối với cán bộ y tế thôn, bản, tổ dân phố; kinh phí đối ứng các dự án(ODA) 2 tỷ đồng; hỗ trợ mua sắm trang thiết bị khám chữa bệnh cho bệnh viện đa khoa tỉnh, các trạm y tế mới thành lập; kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, các đối tượng xã hội bố trí theo đối tượng thực hiện năm 2013 và mức chi quy định theo lương tối thiểu 730.000 đồng/tháng (phần tăng theo lương cơ sở đến 1.150.000 đồng/tháng trong năm Trung ương bổ sung sẽ cấp phát cho BHXH theo quy định).


d) Chi sự nghiệp khoa học công nghệ: 11 tỷ 684 triệu đồng, bằng dự toán Trung ương giao, tăng  5,63% dự toán 2013.

  
đ) Chi sự nghiệp Văn hoá thông tin: 50 tỷ 280 triệu đồng, tăng 13,08% so với dự toán 2013 bố trí cho các nhiệm vụ phối hợp với các Bộ ngành Trung ương tổ chức hoạt động kỷ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; kinh phí tổ chức các hoạt động vui xuân, ngày lễ, tết; và cân đối kinh phí cho Trung tâm phát hành phim mua sắm bổ sung máy chiếu, máy phát điện phục vụ hoạt động chiếu bóng vùng cao; mua bổ sung thiết bị tăng âm loa đài cho Đoàn nghệ thuật (2.000 triệu đồng); kinh phí toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư phân bổ theo định mức HĐND tỉnh đã quyết định.


e) Chi sự nghiệp Phát thanh Truyền hình:  34 tỷ 240 triệu đồng đã bao gồm tăng chi Quỹ nhuận bút, dự kiến tăng chi phí thuê bao, trang thiết bị ban đầu khi Đề án đưa kênh truyền hình Điện Biên lên sóng VINASAT được phê duyệt.

f) Chi sự nghiệp Thể dục thể thao: 13 tỷ 403 triệu đồng, chi ngân sách tỉnh đã bố trí kinh phí thực hiện Đề án đào tạo bồi dưỡng thể thao thành tích cao, các giải thi đấu khu vực; sửa chữa nhà thi đấu trung tâm; tổ chức Đại hội thể dục thể thao toàn tỉnh.


g) Chi Đảm bảo xã hội: 102 tỷ 790  triệu đồng, tăng 22,99% so với dự toán năm 2013 do tăng chi thực hiện chế độ trợ cấp đối với các đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 67, Nghị định 13 và Luật Người cao tuổi; Luật Người khuyết tật;  bố trí kinh phí trồng, chăm sóc cây cảnh ở các nghĩa trang liệt sỹ, kinh phí thăm viếng các thân nhân liệt sỹ, chăm sóc người có công và kinh phí nuôi dưỡng các đối tượng bảo trợ xã hội tại các Trung tâm; kinh phí sửa chữa và nâng cấp nhà tưởng niệm và khu hành lễ nghĩa trang liệt sỹ A1 và  sửa chữa nghĩa trang Him Lam.

  
h) Chi Quản lý hành chính: 948 tỷ 875 triệu đồng, kinh phí phân bổ đã đảm bảo quỹ tiền lương, chế độ phụ cấp cho cán bộ công chức các cơ quan nhà nước, đảng, đoàn thể, chính quyền cấp xã, những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; bố trí kinh phí mua sắm sửa chữa các phương tiện thiết bị đảm bảo cho các cơ quan đơn vị làm việc. Bố trí 2 tỷ kinh phí chi tiền thưởng kèm theo huy hiệu Đảng, 10 tỷ hỗ trợ cho 3 tỉnh Bắc Lào theo lộ trình tỉnh cam kết, kinh phí thực hiện cải cách hành chính công. 

  
i) Chi An ninh - Quốc phòng địa phương:  100 tỷ 387 triệu đồng


- Chi an ninh: 23 tỷ 518 triệu đồng, đã phân bổ kinh phí tăng cường quan hệ hợp tác với Lào để tiếp chi nhà ăn, cải tạo sửa chữa nhà ở, làm việc trung tâm huấn luyện và hỗ trợ trao đổi  nghiệp vụ với Công an 6 tỉnh Bắc Lào, kinh phí tăng cường công tác an ninh các điểm nóng, biên giới cho các huyện, kinh phí thực hiện pháp lệnh Công an xã.


 - Chi quốc phòng địa phương: 76 tỷ 869 triệu đồng, trong đó đã bố trí kinh phí diễn tập phòng thủ khu vực của huyện Mường Nhé 1,5 tỷ đồng, kinh phí tăng cường quan hệ hợp tác với Lào 3 tỷ 500 triệu đồng làm nhà ở, làm việc của cán bộ chiến sỹ đồn biên phòng Pa Thơm; các chế độ chính sách đối với lực lượng dự bị động viên; các chế độ phụ cấp, trợ cấp, tập huấn, huấn luyện, huy động làm nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ.


 k) Chi trợ giá trợ cước: 38 tỷ 300 triệu đồng, bao gồm chi trợ giá báo Đảng 5 tỷ 650 triệu đồng, hỗ trợ tiền dầu hỏa thắp sáng hộ đồng bào nghèo và dân tộc thiểu số vùng chưa có điện theo Quyết định 289/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 3 tỷ 853 triệu đồng, kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho người dân hộ nghèo vùng khó khăn theo Quyết định 102/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 28 tỷ 797 triệu đồng.

           l) Chi sự nghiệp môi trường: 32 tỷ 965 triệu đồng (Trung ương thông báo mức chi tối thiểu 26 tỷ 553 triệu đồng), tăng chi sự nghiệp môi trường của thành phố Điện Biên Phủ.

        
m) Chi khác ngân sách: 136 tỷ 997 triệu đồng. Trong đó ngân sách huyện 48 tỷ 720 triệu đồng chủ yếu tăng để bù đắp trượt giá, tăng chi các nhu cầu phát sinh cho năm tiếp theo của thời kỳ ổn định để các huyện cân đối tăng chi trên địa bàn. Số chi khác của ngân sách tỉnh 88 tỷ 277 triệu đồng (chưa phân bổ chi tiết 79 tỷ 277 triệu đồng), bao gồm: 


- Kinh phí hỗ trợ thực hiện Chỉ thị 14: 5 tỷ đồng (nhiệm vụ chi thường xuyên);

 
- Trích nộp quỹ bảo hiểm thất nghiệp 1% theo Luật BHXH: 9 tỷ đồng;

          - Kinh phí tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ: 25 tỷ đồng;


- Chi từ nguồn thu phạt an toàn giao thông (30% số thu) theo Luật xử phạt vi phạm hành chính: 3 tỷ đồng (thực hiện chi khi Trung ương có văn bản hướng dẫn);

          
- Các khoản chi khác còn lại 94 tỷ 977 triệu đồng là kinh phí dự kiến để phân bổ cho các nhu cầu phát sinh như tăng chính sách HĐND tỉnh sẽ quyết định, tăng biên chế hành chính sự nghiệp và các nhu cầu phát sinh đột xuất chưa dự kiến được. 


1.3. Chi trả nợ gốc và lãi vay đầu tư CSHT: 58 tỷ 358 triệu đồng.

- Trả các khoản nợ vay chương trình kiên cố hóa kênh mương, phát triển  giao thông thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản: 55 tỷ đồng;
- Trả khoản vay đầu tư lưới điện nông thôn (RELL II): 1 tỷ 558 triệu
 đồng;

- Trả phí tạm ứng tiền nhàn rỗi Kho bạc Nhà nước: 1 tỷ 800 triệu.


1.4. Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính: 1 tỷ đồng.


1.5. Dự phòng ngân sách: 88 tỷ 090 triệu đồng, bằng mức Trung ương giao, trong đó ngân sách tỉnh 54 tỷ 991 triệu đồng, ngân sách huyện 33 tỷ 099 triệu đồng.


2. Chi Chương trình mục tiêu quốc gia


Tổng số 381 tỷ 535 triệu đồng; trong đó:

- Chương trình giảm nghèo bền vững: 271 tỷ 904 triệu đồng;


- Chương trình việc làm và dạy nghề: 14 tỷ 390 triệu đồng;


- Chương trình dân số Kế hoạch hóa gia đình 3 tỷ 657 triệu đồng;


- Chương trình phòng, chống HIV/AIDS: 844 triệu đồng;

- Chương trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn: 22 tỷ đồng;


- Chương trình Văn hoá: 3 tỷ 703 triệu đồng;


- Chương trình Giáo dục - Đào tạo: 47 tỷ 700 triệu đồng;


- Chương trình phòng chống tội phạm:  300 triệu đồng;


- Chương trình phòng chống ma túy:  6 tỷ 720 triệu đồng;


- Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm: 835 triệu đồng;

- Chương trình xây dựng nông thôn mới:  5 tỷ 130 triệu đồng;

- Đưa thông tin về cơ sở, miền núi, vùng sâu, vùng xa vùng biên giới: 1 tỷ 500 triệu đồng;
- Chương trình quốc gia về Y tế: 2 tỷ 852 triệu đồng;


Các nhiệm vụ chi đầu tư sẽ được phân bổ chi tiết theo quy định tại Quy chế điều hành quản lý các chương trình. Đối với nhiệm vụ chi sự nghiệp, kinh phí được phân bổ chi tiết tại các biểu kèm theo.


3. Chi thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ năm 2014: 768 tỷ 833 triệu đồng.
3.1. Bổ sung mục tiêu (vốn đầu tư): 678 tỷ 520 triệu đồng, bằng mức Trung ương giao. 

     
Chi tiết, quy trình thủ tục phân bổ theo quy định tại Chỉ thị 1792/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

3.2. Bổ sung mục tiêu (vốn sự nghiệp): 90 tỷ 313 triệu đồng (Có biểu chi tiết kèm theo). Gồm:

- Hỗ trợ các hoạt động sáng tạo tác phẩm, tác phẩm báo chí chất lượng cao: 575 triệu đồng;


- Chương trình quốc gia về bảo hộ, an toàn, vệ sinh lao động: 225 triệu đồng;


- Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em: 539 triệu đồng;


- Chương trình quốc gia về phòng chống mại dâm: 200 triệu đồng;

- Đề án phục hồi chức năng cho người tâm thần: 100 triệu;

- Chương trình quốc gia về bình đẳng giới: 240 triệu đồng;

- Đề án phát triển nghề công tác xã hội: 204 triệu đồng;

- Hỗ trợ đào tạo cán bộ hợp tác xã: 350 triệu đồng;

- KP khoán, khoanh nuôi bảo vệ rừng và khoang nuôi tái sinh tự nhiên: 4 tỷ 200 triệu đồng;

- Kinh phí bố trí lại dân cư theo Quyết định 193: 1 tỷ đồng;

- Kinh phí thực hiện đề án 79: 50 tỷ đồng;

- Kinh phí định canh định cư theo Quyết định 33, 1342: 6 tỷ 200 triệu đồng;

- Đề án phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc rất ít người (dân tộc Cống): 1 tỷ 610 triệu đồng;


- Kinh phí thực hiện Đề án đào tạo bồi dưỡng cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ  các cấp giai đoạn 2013-2017: 449 triệu đồng.


- Kinh phí thực hiện các chương trình dự án bằng nguồn vốn nước ngoài (ghi thu, ghi chi) 8 tỷ đồng; 


- Chương trình cải cách hành chính công: 1 tỷ 800 triệu đồng (viện trợ Đan Mạch).


- Chương trình Đảm bảo chất lượng trường học: 14 tỷ 621 triệu đồng.


Một số mục tiêu nhiệm vụ khác (như đã nêu trong phần nguyên tắc phân bổ) đã phân bổ chi tiết vào chi thường xuyên của từng sự nghiệp trong phần chi cân đối.

        4. Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua NSNN: 273 tỷ đồng. Trong đó:

          - Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT: 9 tỷ đồng.

          - Chi thường xuyên từ nguồn thu học phí, viện phí: 264 tỷ đồng.

PHẦN THỨ BA

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH DỰ TOÁN NSĐP NĂM 2014

1. Về thu ngân sách

Dự toán thu năm 2014 giao cho các đơn vị là mức tối thiểu; các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế trên từng địa bàn, kết quả thu đã thực hiện năm 2013 so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2011-2015 của cấp mình và các chế độ, chính sách hiện hành phấn đấu khai thác mọi nguồn thu, thực hiện cá biện pháp chống thất thu ngân sách Nhà nước, đảm bảo mức phấn đấu cao hơn dự toán thu ngân sách UBND tỉnh giao. Trước mắt cần tập trung chỉ đạo tốt một số nhiệm vụ sau:

- Các cơ quan, đơn vị được giao chỉ tiêu, nhiệm vụ thu tiến hành tổ chức rà soát, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách 2013, làm rõ những tồn tại, nguyên nhân, những khoản còn nợ đọng, các khoản thu còn bỏ sót, đề ra những giải pháp tích cực nhằm đảm bảo thực hiện chỉ tiêu thu ngân sách được giao năm 2014, tăng cường công tác quản lý, điều hành thu, tổ chức thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu theo chính sách, pháp luật thuế. 

- Chỉ đạo cơ quan Thuế tăng cường phối hợp chặt chẽ với các ngành, các lực lượng chức năng (Công an, Quản lý thị trường) đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, chống hàng giả, gian lận thương mại, trốn thuế, lậu thuế, đặc biệt là trước, trong và sau dịp tết Nguyên Đán… kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm; đôn đốc các cơ quan, đơn vị thu hồi kịp thời các khoản thu theo kết luận của Thanh tra; Kiểm toán; Theo dõi, phân loại các khoản nợ, đôn đốc, xử lý các khoản nợ đọng theo quy định của Luật xử lý nợ đọng thuế, tích cực phối hợp với các cơ quan tổng hợp, các cơ quan trong hệ thống, các chủ đầu tư để nắm bắt tình hình thanh toán của các doanh nghiệp, có biện pháp thu nợ kịp thời. Chấn chỉnh công tác hoàn thuế; tăng cường theo dõi kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế của các tổ chức, cá nhân nhằm phát hiện ngay các trường hợp kê khai không đúng, không đủ số thuế để chấn chỉnh kịp thời, chống thất thu thuế.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, ở các doanh nghiệp có số thu  lớn, nợ kéo dài, kết hợp chặt chẽ giữa công tác thanh tra, kiểm tra với đôn đốc thu hồi nợ thuế.

- Ngành thuế và các cơ quan chức năng rà soát lại các khoản thu, mức thu về Thuế, phí, giá cho thuê, giá tính thuế đã ban hành, nếu chưa phù hợp với thực tế thì tham mưu với UBND tỉnh, báo cáo trình HĐND tỉnh điều chỉnh cho sát với thực tế đảm bảo tăng thu cho ngân sách nhà nước. 

- Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng, các cấp, các ngành đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, giáo dục để nâng cao sự hiểu biết và tính tuân thủ, tự giác trong việc thực hiện các nghĩa vụ theo quy định pháp luật về thuế. 

- Đẩy mạnh tiến độ triển khai các nguồn vốn đầu tư để nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn, tăng nguồn thu cho ngân sách. Thực hiện tốt phân cấp đầu tư gắn với quyền hạn, trách nhiệm của chủ đầu tư và các cơ quan chủ quản dự án. Tiếp tục cải tiến, đơn giản hóa các trình tự thủ tục thẩm định, đấu thầu.

- Thực hiện tốt công tác quy hoạch, quy chủ đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tạo quỹ đất hợp lý để đấu giá tăng nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng.  

- Thực hiện các quy định về ưu đãi, khuyến khích đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh thuận lợi và hiệu quả.

2. Về tổ chức điều hành nhiệm vụ chi ngân sách

a) Nhiệm vụ chi đầu tư 

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ, chỉ thực hiện chi đầu tư theo kế hoạch vốn được giao, danh mục đầu tư được duyệt;

- Đối với nguồn vốn XDCB tập trung: Năm 2014 ưu tiên bố trí trả nợ vay vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng phát triển; hoàn trả các khoản đã tạm vay, tiếp tục rà soát, tập trung bố trí vốn cho các công trình quan trọng, cấp bách đã hoàn thành và có khả năng hoàn thành đưa vào sử dụng;

- Nguồn vốn thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Trung ương bổ sung có mục tiêu: Bố trí đủ mức vốn theo dự toán được Trung ương giao để thực hiện các mục tiêu chương trình, dự án theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Khi phân bổ chi tiết cho các danh mục công trình cần phải đảm bảo nguyên tắc: Bố trí trả nợ nguồn kinh phí đã được ứng trước, trả nợ khối lượng hoàn thành, tiếp chi và chỉ xem xét bố trí khởi công mới các dự án thật sự cần thiết, có đủ thủ tục đầu tư theo quy định và sau khi báo cáo được Trung ương chấp thuận;

- Việc phân bổ chi tiết vốn thực hiện các dự án lớn phải đảm bảo sử dụng lồng ghép các nguồn vốn đầu tư trên địa bàn ngay từ khâu kế hoạch nhằm phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư, đặc biệt đối với nguồn vốn hỗ trợ thực hiện Chương trình giảm nghèo nhanh, bền vững theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ; Đề án sắp xếp ổn định dân cư huyện Mường Nhé theo Quyết định 79/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Đề án phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc Cống tỉnh Điện Biên Giai đoạn 2011-2020;

         - Quá trình thực hiện trong năm, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Kho bạc nhà nước tỉnh và các đơn vị có liên quan định kỳ rà soát lại các dự án, công trình đã được bố trí kế hoạch vốn nhưng không có khả năng giải ngân báo cáo UBND tỉnh điều chuyển sang cho các dự án đã có khối lượng hoàn thành nhưng chưa được bố trí đủ vốn, hạn chế việc hủy bỏ vốn;

- Kho bạc nhà nước tỉnh: Đôn đốc các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án hoàn tất các thủ tục hoàn tạm ứng (theo chế độ quy định) của các dự án công trình chưa hoàn ứng từ năm 2004 đến 2012 đảm bảo việc hoàn ứng theo quy định của Luật Ngân sách. 

b) Nhiệm vụ chi thường xuyên

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình hành động của tỉnh, các sở, ban ngành, đoàn thể thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm  tổ chức thực hiện dự toán chi đúng chế độ chính sách, trên tinh thần triệt để tiết kiệm để dành nguồn bổ sung thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết của Quốc hội, thực hiện các mục tiêu kiểm soát lạm phát, tăng cường kỷ cương kỷ luật trong chi tiêu công quỹ, kiểm soát chi chặt chẽ, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ nhà nước quy định. Cụ thể:

+ Đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh, ngân sách các huyện, thị xã, thành phố khi phân bổ ngân sách phải thực hiện nhiệm vụ tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể tiền lương và các khoản có tính chất lương) để bổ sung nguồn cải cách tiền lương. 

+ Các cơ quan hành chính nhà nước có nguồn thu, các đơn vị sự nghiệp có thu sử dụng tối thiểu 40% số thu ngân sách được để lại theo chế độ quy định (riêng ngành Y tế sử dụng tối thiểu 35% viện phí, sau khi đã trừ tiền thuốc, máu, dịch truyền và hoá chất) để thực hiện cải cách tiền lương.

+ Ngân sách các huyện, thị xã, thành phố dành tối thiểu 50% số tăng thu thực hiện năm 2013 so với dự toán giao 2013 và 50% số tăng thu dự toán năm 2014 so với dự toán năm 2013 UBND tỉnh giao để thực hiện cải cách tiền lương.

+ Trong khả năng ngân sách được giao, các cấp, các ngành chủ động sắp xếp lại thứ tự ưu tiên, đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng, nâng cao hiệu quả, tiết kiệm chi ngân sách.

- Về chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo, sự nghiệp khoa học, sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp môi trường: Các ngành, các huyện phải đảm bảo cân đối tối thiểu kinh phí theo mức được HĐND tỉnh giao để bố trí chi sự nghiệp giáo dục đào tạo, sự nghiệp khoa học và chi thực hiện chính sách hỗ trợ nông nghiệp.

- Cơ quan tài chính các cấp có trách nhiệm theo dõi sát tình hình thu, chi ngân sách địa phương, trong đó ưu tiên dành nguồn để xử lý các nhu cầu bức thiết về an sinh xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh.

- Thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, các huyện thực hiện đúng qui trình, khẩn trương rà soát, quyết định công nhận các đối tượng được thụ hưởng chính sách, đảm bảo các hồ sơ thủ tục thanh toán để trong thời gian sớm nhất các chính sách được thực hiện đúng đối tượng, khách quan và công bằng. Đặc biệt là việc thực hiện chính sách khám chữa bệnh cho người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn, hỗ trợ tiền ăn, ở học sinh dân tộc bán trú, học sinh trung học phổ thông vùng đặc biệt khó khăn, hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ 3,4 và 5 tuổi, hỗ trợ chi phí học tập, miễn giảm học phí cho học sinh phổ thông ...


3. Quản lý điều hành ngân sách

  
- Tổ chức điều hành dự toán ngân sách


+ Trường hợp vượt thu (phần ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp) so với dự toán cấp trên giao, sử dụng tối thiểu 50% (không bao gồm số thu tiền sử dụng đất) để tăng nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương, 50% còn lại tăng dự phòng ngân sách để phòng chống thiên tai, phòng chống dịch bệnh và thực hiện nhiệm vụ quan trọng, cấp bách đột xuất phát sinh.

+ Trường hợp giảm thu so với dự toán được giao, Uỷ ban nhân dân các cấp xây dựng phương án điều chỉnh để sắp xếp, giảm chi tương ứng, tập trung cắt giảm đình hoãn những nhiệm vụ chưa thực sự cấp thiết, đảm bảo cân đối và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cấp mình.

+ Đối với chi xây dựng cơ bản và chương trình mục tiêu: các ngành, các huyện, thị xã, thành phố cần kịp thời tháo gỡ khó khăn tồn tại đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Những dự án thực hiện không đảm bảo đúng tiến độ cần sớm điều chỉnh, chuyển vốn cho những dự án có khả năng hoàn thành để phát huy hiệu quả sử dụng nguồn vốn được giao.

+ Chấp hành chế độ báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách theo quy định.

       
- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chế độ tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, dần từng bước xã hội hóa đối với một số loại hình sự nghiệp (y tế, giáo dục) ở địa bàn có điều kiện. Thực hiện đánh giá, phân loại các đơn vị sự nghiệp để có cơ chế chính sách tài chính phù hợp. 

4. Đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao hiệu lực và hiệu quả của bộ máy nhà nước.


- Thực hiện các trình tự thủ tục cải cách hành chính đã ban hành, đơn giản hoá thủ tục trong các lĩnh vực có liên quan đến doanh nghiệp và người dân. Trong đó, tiếp tục rà soát và đơn giản hóa thủ tục hành chính các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2011-2015; thực hiện tốt các quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008; kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý các ngành, các huyện phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.


- Thực hiện tốt việc công khai dự toán 2014 và quyết toán thu, chi ngân sách năm 2012 ở các cấp ngân sách và tất cả các đơn dự toán theo đúng quy định về thời gian, nội dung của nhà nước đã ban hành. 

           - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kiểm toán việc sử dụng ngân sách, tài sản của nhà nước ở các đơn vị sử dụng ngân sách. Công khai kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và kết quả xử lý của từng cấp, từng đơn vị, các quỹ tài chính. Phối kết hợp chặt chẽ giữa các cơ quan kiểm tra để tránh chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra, kiểm toán cũng như tránh bỏ sót đối tượng cần kiểm tra. Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng hạn chế thất thoát ngân sách.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương năm 2013, dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2014. Uỷ Ban nhân dân tỉnh báo cáo, trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
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